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Thực hiện đủ các bước của động tác hô
hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn1

* Khởi động: Đi thành vòng tròn và đi các kiểu đi,gập đan các ngón tay vào nhau.
* Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với  nhạc bài hát “Mời bạn ăn”.
+ Hô hấp: Gà gáy.
+ Tay vai: hai tay đưa ra trước lên cao.
+ Chân: ngồi xổm đứng lên, ngồi xuông liên tục.
+ Bụng: nghiêng người sang hai bên.
+ Bật: bật chụm tách chân.
- Chơi bò rùa.

x TDS TDS TDS TDS

2 Thực hiện một số động tác phù hợp với
các điệu nhảy Thực hiện một số động tác phù hợp với các điệu nhảy: Yoga x HĐNT

Kiểm soát được vận động đi liên tục trong
đường có 3-4 điểm zíc zắc không chệch ra

ngoài

HĐH: Đi thay đổi hướng theo 3-4 điểm díc dắc x HĐH

chơi đổi chân khéo léo ( ôn vận động đi thay đổi hướng theo 3-4 điểm díc dắc t HĐNT

Ôn : Đi thay đổi hướng theo 3-4 điểm díc dắc t HĐG

4
Bò/trườn theo hướng thẳng trong đường
hẹp (3m x 0,4m) không chệch ra ngoài

HĐH: Bò theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 0,4m) x HĐH

Ôn Bò theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 0,4m) t HĐNT

Ôn Bò theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 0,4m) t HĐG

Bò chui qua cổng (cao 40cm, rộng 40cm)
không chạm cổng

HĐH: Bò chui qua cổng (cao 40cm, rộng 40cm) x HĐH

Bò chui qua cổng (cao 40cm, rộng 40cm) t HĐG

Chơi gấu về hang (ôn vận động bò chui qua cổng) t HĐNT

6 Biết thực hiện một số thử thách STEAM
đơn giản

 Thực hiện thử thách: Xếp chồng khối gỗ, hộp,.. x HĐG



6 Biết thực hiện một số thử thách STEAM
đơn giản

Thử thách steam: xếp tháp cốc giấy t HĐC

Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng
theo khoa học

Xem vi deo về 1 ngày ở trường của bé. Trò chuyện về quyền trem em được chăm sóc
sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học.(QTE) x HĐC

Trò chuyện cùng trẻ về một số quyền trẻ em liên quan đến chủ đề: Được chăm sóc sức
khỏe, giáo dục…(QTE) t ĐTT ĐTT

7
Bước đầu làm quen với các thao tác rửa
tay bằng xà phòng. Biết rửa tay với sự

giúp đỡ của người lớn

Tập rửa tay bằng xà phòng x VSAN VSAN VSAN VSAN

Ôn các thao tác rửa tay t HĐC

Chơi quyển sách: Bé khám phá các bước rửa tay t HĐG

8 Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi
được nhắc nhở Dạy trẻ nói lời mời trước khi ăn x VSAN VSAN

Biết chấp nhận và thực hiện được một số
hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi

được nhắc nhở

HDH: Baỏ vệ và giữ gìn vệ sinh thân thể bé x HĐH

Chơi trò chơi: Soi gương chải tóc t HĐC

Dạo chơi sân trường , trò chuyện về việc giữ gìn vệ sinh thân thể khi chơi ngoài sân t HĐNT

Thực hành rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh,… t VSAN VSAN

Trẻ thực hiện một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh: lau mũi, rửa tay trước và sau
khi ăn sau khi chơi, không dụi mắt,.. t VSAN VSAN

Thực hành rửa tay bằng xà phòng. t VSAN VSAN

Trò chuyện về đôi mắt và các hành động bảo vệ đôi mắt t ĐTT

Trò chuyện về những việc bé nên làm, không nên làm khi vệ sinh, chăm sóc cơ thể. t ĐTT

Trò chuyện những hành vi tốt giúp giữ gìn vệ sinh thân thể t ĐTT

Chơi bảng: Bé làm gì để cơ thể luôn sạch sẽ t HĐG HĐG
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10 Biết thông điệp 2K  mới của Bộ y tế
Nhắc nhở trẻ đeo khẩu trang và sát khuẩn tay khi đến nơi công cộng x VSAN VSAN

Trò chuyện về thông điệp 2k: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn,…. t ĐTT

11

Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các
giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm
của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để
nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng)

Quan sát vườn rau, sờ lá rau và nói cảm nhận đôi tay x HĐNT

Trò chơi: Chiếc hộp kì diệu t HĐG HĐG
Trò chơi đố bạn tôi làm việc gì? t HĐG

HDH: Các nhóm thực phẩm cho bé t HĐH

Trò chơi với các giác quan: nếm vị thức ăn t HĐC

Quan sát nhân vật vườn cổ tích, chơi bắt chước tạo dáng t HĐNT

Dạo chơi vườn hoa, trò chuyện về cây khế t HĐNT

 Đi trên đường sỏi trong vườn cổ tích nói cảm nhận của bé t HĐNT

chơi nghe âm thanh đoán tên đồ vật sau đó gắn ảnh đồ vật lên bảng t HĐG

Quan sát cây bưởi, sờ thân cây và nói cảm nhận. t HĐNT

trò chơi chiếc hộp kỳ diệu khám phá đôi bàn tay t HĐG

Trò chuyện về các giác quan và chức năng . t ĐTT ĐTT

12 Biết một số bộ phận của cơ thể và chức
năng của chúng

Album: Đôi tay của bé làm được những gì?
+Những bộ phận cơ thể bé

+ Chức năng của một số bộ phận cơ thể
x HĐG

Dạo chơi vườn cổ tích, trò chuyện về âm thanh bé nghe thấy t HĐNT

Dạo chơi vườn hoa, ngửi hoa và đoán tên các loài hoa t HĐNT

Trò chuyện về một số bộ phận cơ thể và chức năng của chúng t ĐTT

Album: Các bộ phận của cơ thể t HĐG
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12 Biết một số bộ phận của cơ thể và chức
năng của chúng

Chơi nghe âm thanh đoán tên đồ vật sau đó gắn đồ vật lên bảng t HĐG

Chơi: Nghe tiếng kêu,đoán nhạc cụ t HĐC

13 Biết đặc điểm,cấu tạo, cơ chế hoạt động
của một số bộ phận cơ thể Chơi trò chơi: Đôi bàn tay xinh x HĐG

Trẻ biết được các quyền của bản thân Cho trẻ xem lô tô, tranh ảnh về quyền trẻ em. Cô trò chuyện cùng trẻ về các quyền trẻ
em in trong tranh( Được phát triển, được yêu thương, bảo vệ, được sống…) (QTE) x HĐC

Biết tên gọi, đặc điểm, ứng dụng một số
nguyên vật liệu thiên nhiên, tái chế

(STEAM)
14

HĐH: 5E Nguyên liệu làm mũ( E2,3) x HĐH

Tìm kiếm nguyên vật liệu làm mũ sinh nhật (E2,3) t HĐC

Trò chuyện về một số nguyên vật liệu làm mũ sinh nhật (E1) t ĐTT

15
Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên
các đối tượng giống nhau, đếm đến 3 và

đếm theo khả năng

HĐH: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3 và đếm theo khả năng x HĐH

Chơi bảng luyện đếm đến 3 t HĐG

Trò chơi với những ngón tay ( ôn đếm đến 3) t HĐC

Chơi Kidsmart ngôi nhà toán học của MILLIE t HĐG

Chơi Kidsmart ngôi nhà toán học của MILLIE t HĐG

 Quan sát đò chơi phòng thể chất, đếm nhũng đồ vật có số lượng lượng trong phạm vi 3 t HĐNT

16

Có khả năng so sánh số lượng hai nhóm
đối tượng trong phạm vi 3 bằng các cách
khác nhau và nói được các từ: bằng nhau,

nhiều hơn, ít hơn

HĐH: So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 3 x HĐH
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16

Có khả năng so sánh số lượng hai nhóm
đối tượng trong phạm vi 3 bằng các cách
khác nhau và nói được các từ: bằng nhau,

nhiều hơn, ít hơn

Quan sát sân trường, tìm và so sánh số lượng  bập bênh và đu quay trên sân. t HĐNT

Chơi Kidsmart ngôi nhà toán học của MILLIE t ĐTT HĐC

Chơi ôn luyện: So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 3 t HĐG

17 Biết so sánh 2 đối tượng về kích thước và
nói được các từ: to hơn / nhỏ hơn

HĐH: So sánh to hơn- nhỏ hơn x HĐH

Chơi tạo vòng tròn to nhỏ t HĐNT

Chơi bảng ôn luyện: So sánh to hơn- nhỏ hơn t HĐG

Dạo chơi góc khám phá, chơi với những viên sỏi (ôn so sánh to nhỏ) t HĐNT

Chơi Kidsmart ngôi nhà toán học của MILLIE t HĐG

18 Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân
khi được hỏi

HĐH: Sinh nhật hồng x HĐH

Chơi album : Tớ là ai t HĐG
trò chuyện về tên của mình, giới tính của bản thân t ĐTT

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể,
truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề

thực hiện

HĐH: Truyện "Sinh nhật của Thỏ con" x HĐH

Ôn truyện: Sinh nhật của Thỏ con. t

HĐH: Truyện Lợn con sạch lắm rồi t HĐH

Ôn truyện: Lợn con sạch lắm rồi t HĐC

Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca
dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù
hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Làm quen bài hát: Bạn có biết tên tôi x HĐG

21 Nhận ra một số sắc thái biểu cảm của lời
nói (vui, buồn, sợ hãi)

Trò chuyện về một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi) x ĐTT ĐTT
Chơi trò chơi về những cảm xúc của bé t HĐC

Chơi: Cửa hàng tiện ích t HĐG HĐG
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21 Nhận ra một số sắc thái biểu cảm của lời
nói (vui, buồn, sợ hãi)

Cửa hàng trà sũa t HĐG

22
Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao,

đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực
hiện

HĐH: Thơ"Cái mũi" x HĐH
Ôn bài thơ: Cái mũi t HĐC

HĐH: Thơ cô dạy t HĐH

Ôn bài thơ “Cô dạy”. t HĐC

23 Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân Trò chơi t: tớ là ai x HĐNT

24 Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động,
mạnh dạn khi trả lời câu hỏi

Trò chuyện về đặc điểm bản thân, sở thích khi được cô gợi ý. x ĐTT ĐTT

Trò chuyện xem video về cách làm mũ sinh nhật (E5) t HĐC

Trò chuyện về ngày sinh nhật của bé khi được cô gợi ý. t ĐTT ĐTT

Trò chuyện về tên của mình, sở thích, giới tính,… t ĐTT ĐTT

Có khả năng tự làm được một số việc đơn
giản trong sinh hoạt hàng ngày25

Thực hành xếp đĩa khăn, xếp thìa về bàn chuẩn bị giờ ăn. x VSAN VSAN VSAN

Chơi quán trà sữa, sắp xếp bàn ăn uống t HĐG

26 Cố gắng thực hiện công việc đơn giản
được giao Thực hành chia rổ màu, chia giấy vẽ x HĐG

Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu
bài hát quen thuộc27

HĐH: DKNCH Chúc mừng sinh nhật. x HĐH
Ôn bài hát: Chúc mừng sinh nhật t HĐC
HĐH: DKNCH Mời bạn ăn t HĐH

28

Ôn bài hát Mời bạn ăn TK x HĐC
Vận động theo nhạc đôi bàn tay xinh t HĐNT

Vận động walkingwalking song t HĐNT
HĐH: Hai bàn tay của em t HĐH

Nhảy dân vũ: Vũ điệu rửa tay t HĐNT

Biết phối hợp và gắn kết các nguyên vật
để tạo ra sản phẩm29

HĐH: Dán tóc bạn trai, bạn gái. x HĐH

TT
CĐ Mục tiêu Hoạt động chủ đề

Hoạt
động
toàn
khối

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNGCHỦ ĐỀ:
"BẢN THÂN"BT

4 Nhánh
1

Nhánh
2

Nhánh
3

Nhánh
4

6/10-
31/1
0

Sinh
nhật
hồng

Dự án
Steam
" Làm

mũ
sinh
nhật"

Cơ thể
của

chúng
mình

Bé lớn
lên như

thế
nào?



Biết phối hợp và gắn kết các nguyên vật
để tạo ra sản phẩm29 EDP: Làm mũ sinh nhật t HĐH

Làm khung ảnh, trang trí mũ,… chuẩn bị đồ dung cho góc bán hàng, góc xây dựng t HĐC

Biết tô màu trong hình rỗng không chờm
ra ngoài30

HĐH: Tô màu thực phẩm dinh dưỡng x HĐH
Tô màu bản thiết kế (E4) t HĐC

Trưng bày trang phục tại khu trưng bày sản phẩm (E6) t HĐC

31 Biết và gọi tên màu sắc cơ bản (màu
nước)

Làm thí nghiệm với màu nước x HĐG

Tô màu nước: trang phục của bé t HĐG

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề bt 28 27 29 28

Đón trả trẻ bt 5 5 5 5
Thể dục sáng bt 1 1 1 1

Hoạt động góc bt 8 7 8 8
Hoạt động ngoài trời bt 5 5 5 5

Vệ sinh - ăn ngủ bt 4 4 5 4
Hoạt động chiều bt 5 5 5 5

Thăm quan dã ngoại bt 0 0 0 0
Lễ hội bt 0 0 0 0

Hoạt động học bt 5 5 5 5
Trong đó:  - Giờ thể chất bt 1 1 2 0

                  - Giờ nhận thức bt 2 1 1 2
                  - Giờ ngôn ngữ bt 1 1 1 1

                  - Giờ TC-KNXH bt 0 0 0 0
                  - Giờ thẩm mỹ bt 1 2 1 2

GIÁO VIÊN XÁC NHẬN CỦA HIỆU PHÓ CHUYÊNMÔN
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